VỤ PHÁP CHẾ


BẢN THUYẾT MINH 
Về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  13/2009/TT-NHNN ngày 03/7/2009 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành:
 - Ngày 08/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính (Nghị định số 63), trong đó có quy định đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thì phải tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính (Điều 10); lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính (Điều 9); thẩm định quy định về thủ tục hành chính (Điều 11).

- Ngày 26/4/2011, Văn  phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 2590/VPCP-KSTT về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: “...Thể chế hóa ngay việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành.”
Để thể chế hóa các quy định có liên quan về kiểm soát thủ tục hành chính trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Văn bản số 8524/NHNN-VP về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là Thông tư sửa đổi Thông tư 13) là cần thiết để hoàn thiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN.
2. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh:

- Tên gọi: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Phạm vi điều chỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc kiểm soát thủ tục hành chính trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước. 
3. Bố cục và nội dung Thông tư: 
a) Bố cục: Thông tư sửa đổi Thông tư 13 gồm 02 điều: 

Điều 1: Bổ sung Điều 19a (Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính) và sửa đổi, bổ sung Điều 21 (về thẩm định dự thảo thông tư) của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN.
Điều 2: Tổ chức thực hiện

b) Nội dung: 
b1. Bổ sung Điều 19a: Căn cứ Điều 9, 10 Nghị định 63 dự thảo Thông tư quy định:
Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, trong quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, các các đơn vị chủ trì soạn thảo phải thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính gồm: 
(i) Lấy ý kiến: 

+ Cơ quan, đơn vị lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính quy định trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông tư liên tịch giữa Thống đốc với Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

- Lấy ý kiến Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đối với thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
+ Quy định về hồ sơ gửi lấy ý kiến;

+ Văn phòng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

+ Thời hạn góp ý kiến: Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi lấy ý kiến, Văn phòng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến và gửi văn bản tham gia ý kiến cho đơn vị chủ trì soạn thảo.

+ Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị cho ý kiến quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Trường hợp không tiếp thu ý kiến góp ý, đơn vị chủ trì soạn thảo phải giải trình cụ thể.

Việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với quy định về thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo phải được thể hiện thành một phần riêng trong văn bản tiếp thu, giải trình. Văn bản tiếp thu, giải trình phải được gửi đến cơ quan cho ý kiến.

(ii) tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính: Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.
b2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và 4 Điều 21: Quy định về thẩm định đối với dự thảo thông tư có quy định về thủ tục hành chính:
- Về hồ sơ gửi thẩm định, ngoài thành phần hồ sơ như thẩm định đối với văn bản quy phạm pháp luật thông thường, hồ sơ phải có thêm bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính và báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong đó có ý kiến góp ý của Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính. 
Vụ Pháp chế chỉ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Việc thẩm định được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63. 
Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 13. Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 13 đều đã được quy định tại Nghị định số 63. Xuất phát từ yêu cầu “thể chế hóa việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 13 để tạo cơ sở pháp lý áp dụng thống nhất trong quy trình xây dựng văn bản QPPL của NHNN. Sau khi nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 63, Chỉ thị số 1722/CT-TTg và các văn bản liên quan, dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng vừa nhắc lại những quy định cơ bản, quan trọng về kiểm soát thủ tục hành chính đối với văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của NHNN vừa mang tính dẫn chiếu tới quy định tại Nghị định số 63 để đảm bảo tính hợp lý của văn bản. 

Do vậy, Vụ Pháp chế rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc NHNN để dự thảo Thông tư được hoàn thiện hơn.





                                      VỤ PHÁP CHẾ 
PAGE  
1

